
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

Phòng Kế hoạch - 

Tài chính

Trưởng 

phòng
Nguyễn Sỹ Toàn 19/12/1982

Phụ trách 

Phòng

Kế toán 

viên

06.031

Đại học
Kinh tế 

Nông lâm
Tiếng anh B Trung cấp

Chuyên viên, 

Kiểm lâm viên
B 16 năm

03 năm

 HHTNV
-

Phòng Du lịch 

sinh thái và Giáo 

dục môi trường

Trưởng 

phòng
Nguyễn Văn Ngà 20/9/1984

Phụ trách 

Phòng

Kỹ sư hạng 

III

V.05.02.07

Thạc sỹ Lâm sinh Tiếng anh B Trung cấp Chuyên viên A 11 năm
03 năm

 HHTNV
-

Hạt Kiểm lâm
Phó Hạt 

trưởng
Nguyễn Thái Hậu 25/4/1986 Nhân viên 

Kiểm lâm 

viên

10.226

Đại học Lâm sinh Tiếng anh B
Đang học 

Trung cấp

Kiểm lâm viên 

chính
B 04 năm

03 năm

 HHTNV
-

Phòng Tổ chức - 

Hành chính

Phó Trưởng 

phòng
Lê Hồng Doãn 08/5/1982 Nhân viên 

Kiểm lâm 

viên

10.226

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Tiếng anh B Trung cấp Kiểm lâ viên B 12 năm
03 năm

 HHTNV
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kinh 

nghiệm 

công tác 

ngành, lĩnh 

vực liên 

quan 

Chuyên 

ngành

Trình độ 

ngoại ngữ

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2021

STT
Trình độ 

tin học

Kết quả 

nhận xét 

đánh giá 03 

năm gần 

nhất

Ghi 

chú
Vị trí thi tuyển

Tên phòng, bộ 

phận trực thuộc

Chức vụ 

hiện tại
Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã ngạch/  

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ đào tạo

Trình độ quản 

lý Nhà nước 

theo ngạch

Trình độ lý 

luận chính 

trị

1

Ban 

quản lý 

Vườn 

quốc 

gia Côn 

Đảo

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Kèm theo Thông báo số       /TB-VQG ngày   /9/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Cơ quan, đơn vị thi tuyển

Tên cơ 

quan, 

đơn vị
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